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Số liệu tính từ ngày từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/6/2026
(Kèm theo Báo cáo số: ……..… ngày ….. tháng .... năm … của ………..)

	STT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	SỐ LIỆU

	I.
	Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động
	
	

	1
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động
	CQ, TC, ĐV
	

	2
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị bị phát hiện, xử lý vi phạm quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động
	CQ, TC, ĐV
	

	3
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình
	CQ, TC, ĐV
	

	4
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị bị phát hiện, xử lý vi phạm quy định về trách nhiệm giải trình
	CQ, TC, ĐV
	

	II
	Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ
	
	

	5
	Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được ban hành mới
	Văn bản
	

	6
	Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
	Văn bản
	

	7
	Số cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ
	Cuộc
	

	8
	Số vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ
	Vụ
	

	9
	Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ
	Người
	

	10
	Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã bị xử lý hành chính
	Người
	

	11
	Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã bị xử lý hình sự
	Người
	

	12
	Tổng giá trị các vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được kiến nghị thu hồi và bồi thường (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)
	Triệu đồng
	

	13
	Tổng giá trị vi phạm định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được thu hồi và bồi thường
	Triệu đồng
	

	III
	Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn
	
	

	14
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn
	CQ, TC, ĐV
	

	15
	Số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đã bị xử lý
	Người
	

	16
	Số người đã nộp lại quà tặng cho đơn vị
	Người
	

	17
	Giá trị quà tặng đã được nộp lại (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)
	Triệu đồng
	

	18
	Số người bị xử lý do có vi phạm vì xung đột lợi ích
	Người
	

	19
	Số người bị xử lý do có vi phạm về việc kinh doanh trong thời hạn không được kinh doanh sau khi thôi giữ chức vụ
	Người
	

	IV
	Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn
	
	

	20
	Số cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng
	Người
	

	21
	Số cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng
	Người
	

	V
	Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt
	
	

	22
	Số thủ tục hành chính chính công được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Thủ tục
	

	23
	Số thủ tục hành chính chính công được áp dụng mức độ 3 hoặc 4 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Thủ tục
	

	24
	Số thủ tục hành chính yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ từ 02 lần trở lên
	Lượt thủ tục
	

	25
	Số cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
	Cuộc
	

	26
	Số vụ phát hiện vi phạm trong việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
	Vụ
	

	27
	Tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (1)
	Triệu đồng
	

	28
	Tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán (2)
	%
	

	VI
	Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
	
	

	29
	Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ
	Người
	

	30
	Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập
	Người
	

	31
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
	CQ, TC, ĐV
	

	32
	Số người bi kỷ luật do vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập
	Người
	

	32.1
	Số người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực
	Người
	

	32.2
	Số người bị kỷ luật do có vi phạm khác về kiểm soát tài sản, thu nhập
	Người
	

	VII
	Phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước
	
	

	33
	[bookmark: bookmark=id.ldh1j6uxpniw]Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) thuộc phạm vi quản lý
	Tổ chức
	

	34
	[bookmark: bookmark=id.dsgc8o6jrbw9]Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) được thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN
	Tổ chức
	

	35
	[bookmark: bookmark=id.38m88p23w1ai]Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) bị xử lý do có vi phạm pháp luật về PCTN
	Tổ chức
	


Ghi chú:
- Khi báo cáo các đơn vị không sửa đổi nội dung các tiêu chí thống kê trong biểu số liệu.
- Không thống kê số liệu vào những mục nội dung mà cột đơn vị tính trong biểu mẫu để trống.
- Các địa phương chỉ đưa vào biểu mẫu này số liệu thống kê về kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa của địa phương, không thống kê kết quả của các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn.
- (1) Số liệu của Ngân hàng Nhà nước Báo cáo
- (2) Số liệu của Ngân hàng Nhà nước Báo cáo

